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11/2023

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC

HỘI ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VIỆT NAM
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HỆ THỐNG MẠNG QUAN TRẮC

910 (805)485 (413)TOÀN MẠNG QUAN TRẮC 2024
Công trìnhĐiểm

TỔNG 2 VÙNG MIỀN BẮC 323184
Công trìnhĐiểm

15688tổng Bắc Bộ
4230thủ công

10353Bán tự độngBắc Bộ
115Tự động

Công trìnhĐiểm
16796tổng Bắc Trung Bộ

thủ công
16796Bán tự độngBắc Trung Bộ

Tự động
Công trìnhĐiểm

TỔNG 2 VÙNG MIỀN TRUNG 256212
Công trìnhĐiểm

11894tổng Nam Tbo
thủ côngNam Trung Bộ

11894Bán tự động
Tự động

Công trìnhĐiểm
138118tổngTây Nguyên
8373thủ công
5545Bán tự động

Tự động
Công trìnhĐiểm

TONG VUNG NAM BO 33189
Công trìnhĐiểm

33189tổng Nam Bộ
11thủ côngNam Bộ

5725Bán tự động
27363Tự động

*Quan trắc TNN mặt:
>300 trạm TV, TNN; 37 
trạm tự động chia sẻ dữ liệu
TCKTTV; 6 trạm quản lý; 
Quan trắc TNN dưới đất:
Trong đó CT tự động 284 
(31.2%), Bán tự động 410 
(45.3%).
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Điểm quan trắc nước mặt, thời gian thực lắp đặt năm
2022 – VIWAT3

HỆ THỐNG MẠNG QUAN TRẮC

7 trạm tại Bạc Liêu

4 trạm tại Cà Mau
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HỆ THỐNG THU NHẬN VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU QUAN TRẮC

Mạng QT Xử lý, lưu trữ tại đơn vị
quan trắc, đvị quản lý

BIG DA TA; lưu trữ và
Khai thác từ CSDL

TTCBDB – đánh giá DL, 
Hệ thống tác nghiệp, 

bản tin 
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HỆ THỐNG THU NHẬN DỮ LIỆU QUAN TRẮC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU WEB THỜI GIAN THỰC 
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GĐ2 GĐ6
GĐ2

GĐ5

DỮ LIỆU DỰ BÁO CHIRPS-GEFS, NMNE, CTCN
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BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC

Thông báoThông báo Dự báoDự báo Cảnh báoCảnh báo Tài
nguyên
nước

Tài
nguyên
nước

Nước
mặt

Nước
mặt

Thông
báo

Thông
báo

Lượng 
nước 
đến,
Chất 
lượng 

nước kỳ 
này.

Lượng 
nước 
đến,
Chất 
lượng 

nước kỳ 
này.

Dự báoDự báo

Lượng 
nước 

đến,  xu 
thế chất 
lượng 

nước kỳ 
tới.

Lượng 
nước 

đến,  xu 
thế chất 
lượng 

nước kỳ 
tới.

Cảnh báoCảnh báo

Thiếu 
nước, ô 
nhiễm

nước, khả
năng tiếp 

nhận 
nước 
thải, 

dòng chảy 
tối thiểu

Thiếu 
nước, ô 
nhiễm

nước, khả
năng tiếp 

nhận 
nước 
thải, 

dòng chảy 
tối thiểu

Nước
dưới đất

Nước
dưới đất

Thông
báo

Thông
báo

Mực 
nước, 
lưu

lượng
điểm lộ, 

chất 
lượng 

nước kỳ 
này

Mực 
nước, 
lưu

lượng
điểm lộ, 

chất 
lượng 

nước kỳ 
này

Dự báoDự báo

Mực 
nước,

tổng trữ
lượng, 
xu thế
chất 

lượng 
nước kỳ 

tới.

Mực 
nước,

tổng trữ
lượng, 
xu thế
chất 

lượng 
nước kỳ 

tới.

Cảnh báoCảnh báo

Suy giảm 
mực 

nước, 
chất 

lượng
nước

Suy giảm 
mực 

nước, 
chất 

lượng
nước

Bản tin 
tháng

•Phát hành hàng 12 tháng/năm
•Bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo nước mặt, 
nước dưới đất 15 lưu vực sông và 43 tỉnh/TP.

•Phát hành hàng 12 tháng/năm
•Bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo nước mặt, 
nước dưới đất 15 lưu vực sông và 43 tỉnh/TP.

Bản tin 
mùa

•Phát hành 2 mùa/năm
• Bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo nước mặt, 
nước dưới đất 15 lưu vực sông và 43 tỉnh/TP.

•Phát hành 2 mùa/năm
• Bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo nước mặt, 
nước dưới đất 15 lưu vực sông và 43 tỉnh/TP.

Bản tin 
năm

•Phát hành hàng 1 lần/năm
• Bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo nước mặt, 
nước dưới đất 15 lưu vực sông và 43 tỉnh/TP.

•Phát hành hàng 1 lần/năm
• Bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo nước mặt, 
nước dưới đất 15 lưu vực sông và 43 tỉnh/TP.

Bản tin 
chuyên 

đề

•Phát hành hàng 1 lần/năm.
• Bản tin dự báo tốc độ hạ thấp và nhiễm mặn nước 
dưới đất 6 vùng đồng bằng lưu vực sông lớn 5 
năm tới

•Phát hành hàng 1 lần/năm.
• Bản tin dự báo tốc độ hạ thấp và nhiễm mặn nước 
dưới đất 6 vùng đồng bằng lưu vực sông lớn 5 
năm tới

Tần suất phát hành các bản tin:

Cung cấp
thông tin 
nhanh cho
cấp Quản
lý và cộng

đồng

7

https://v3.camscanner.com/user/download


Nov-23

8

03 01

02

Cảnh báo, dự báo
TNN dựa trên
CSDL lớn, thời
gian thực, ứng
dụng AI

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu  
quan trắc, dự báo TNN

Hoàn thiện hệ thống vận hành tác nghiệp 
cảnh báo, dự báo TNN

thông minh

Mục tiêu chuyển đổi số CBDBTNN
+Phân tích, cảnh báo dự báo
hỗ trợ quản lý TNN LVS, Giám
sát quy hoạch LVS, cung cấp
kết quả dự báo TNN trực tuyến
trên WEBSITE, APP...

+ Xây dựng hệ thống tác
nghiệp vận hành cảnh báo dự
báo TNN tự động, thời gian
thực MO, liên kết các mô hình
NM, NDĐ.

+ Xây dựng hệ thống tác
nghiệp phân tích dữ liệu, hỗ
trợ tính toán TNN, đánh giá
kịch bản phương án quy hoạch
TNN cho các LVS.

Hoàn thiện hệ thống lưu trữ số
liệu quan trắc, dự báo TNN
trên phần mềm CSDL và hệ
thống tác nghiệp MO.

Xây dựng hệ thống thu nhận
dữ liệu tự động số liệu quan
trắc dự báo TNN, cập nhật thời
gian thực, phân tích, xử lý dữ
liệu lớn, sử dụng AI cung cấp
đầu vào cho cảnh báo, dự báo
TNN.

Xây dựng các mô hình số cảnh
báo (Mike 1D, 2D, NAM, Basin,
Feflow), dự báo TNN cho 13
LVS lớn.

Mục 
Tiêu 

2025, 
2030 

5.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!
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